
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA VIII - KHOA PHẬT HỌC TỪ XA
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 2; MÔN : ĐẠI CƯƠNG THIỀN HỌC

MÃ MÔN: PHIL111; MÃ LỚP: 208.TX.PHILL111.1.1
GIẢNG VIÊN : NS.TS. THÍCH NỮ DIỆU HIẾU, ĐĐ.THS. THÍCH MINH TUỆ

THỜI GIAN THI: 09H00 - 10H30; CHỦ NHẬT NGÀY 12/11/2023 ; GIẢNG ĐƯỜNG C2 - TẦNG 2

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2220000260 Ngô Kim Nghiến TN. An Biện      

2 2220000261 Bùi Thị Hồng Ngọc TN. Nguyên Kim      

3 2220000262 Dư Tiếc Nhân TN. Chiếu Kiến      

4 2220000263 Nguyễn Thị Diệu Nhi TN. An Huyền      

5 2220000265 Thái Huệ Nhung TN. Hạnh Tâm      

6 2220000266 Nguyễn Thị Nhung TN. Liên Hoài      

7 2220000268 Đoàn Hoàng Oanh TN. Thiện Nhã      

8 2220000270 Lâm Kỳ Phương TN. Hiếu Liên      

9 2220000275 Trần Thị Thanh TN. Lâm Huyền Lưu      

10 2220000276 Trần Thị Thanh TN. Phước Diệu Tuệ      

11 2220000278 Nguyễn Thị Thảo TN. Diệu Khánh      

12 2220000279 Trịnh Thị Thiết TN. Minh Bảo      

13 2220000281 Nguyễn Thị Thanh Thúy TN. Hương Khiết      

14 2220000282 Tiêu Kim Thuỷ TN. Pháp Kiên      

15 2220000283 Nguyễn Thu Thuỷ TN. Ngọc Ngân      

16 2220000285 Hồ Như Thủy TN. Diệu Thiện      

17 2220000289 Đoàn Ngọc Trâm TN. Liên Thịnh      

18 2220000290 Nguyễn Thị Ngọc Trâm TN. Chơn Tuệ      

19 2220000291 Trương Thị Phương Trâm TN. Nhuận Bảo      

20 2220000292 Hồ Thùy Trang TN. Lâm Huyền Giám      
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